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BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG BẮC BỘ 

1. Hệ thống sông Hồng 

Nhận xét  Dự báo 

Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La 

và hồ Hòa Bình đang biến đổi chậm. Mực 

nước trên sông Thao, sông Lô và sông 

Hồng đang xuống. Lúc 7h ngày 23/8 mực 

nước tại Hà Nội là 5,16m. 

 

Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La tiếp 

tục biến đổi chậm; lưu lượng đến hồ Hòa 

Bình sẽ tăng nhanh do hồ Sơn La mở 1 cửa 

xả đáy váo lúc 13 giờ ngày 23/8/2017. Mực 

nước trên sông Thao và sông Lô tiếp tục 

xuống. Mực nước sông Hồng tiếp tục xuống 

trong 24 giờ sau đó sẽ lên, đến 7h/25/8 mực 

nước tại Hà Nội có khả năng lên mức 5,65m. 

 

   2. Hệ thống sông Thái Bình 

Nhận xét Dự báo 

Mực nước các sông trên hệ thống sông 

Thái Bình đang xuống. Lúc 7h/23/8, 

mực nước tại Phả Lại là 2,19m. 

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái 

Bình tiếp tục xuống. Đến 19h/24/8, mực 

nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,05m. 
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm Hà Nội trên sông Hồng

Thực đo Dự báo



 

 

3. Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo 

 

     Ghi chú: (*): Q m3/s 
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo tại Phả Lại trên sông Thái Bình

Thực đo Dự báo

19h - 22/8 7h - 23/8 19h - 23/8 7h - 24/8 19h - 24/8 7h - 25/8

Sông Đà Hồ Hòa Bình (*) 3420 5600 5460

Sông Hoàng Long Bến Đế 139 135 130

Sông Thao Yên Bái 2793 2780 2780

Sông Thao Phú Thọ 1519 1510 1505

Sông Lô Tuyên Quang 1755 1755 1755

Sông Lô Vụ Quang 1084 1055 1060

Sông Hồng Hà Nội 516 490 475 560 565

Sông Cầu Đáp Cầu 249 225 218

Sông Thương Phủ Lạng Thương 230 208 202

Sông Lục Nam Lục Nam 215 195 182

Sông Thái Bình Phả Lại 219 205 190 205242

2804

1528

1778

1126

554

258

Sông Trạm

H, Q thực đo H (cm), Q (m³/s) dự báo

3970

143

236

225



 

Cảnh báo: Sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía 

Bắc, đặc biệt tại các huyện:  

- Lạng Sơn (nguy cơ cao): Bình Gia, Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc, Văn Quan, 

Lộc Bình; 

- Cao Bằng (nguy cơ cao): Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình, Trùng 

Khánh, Bảo Lâm, Hạ Lang, Trà Lĩnh; 

- Quảng Ninh (nguy cơ cao): Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Hoành Bồ; 

- Lai Châu (nguy cơ cao): Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Than Uyên, 

Tân Uyên, Tam Đường; 

- Sơn La (nguy cơ cao): Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên, Mai Sơn, 

Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ; 

- Điện Biên (nguy cơ cao): Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên, Điện 

Biên Đông, Mường Ảng; 

- Lào Cai (nguy cơ cao): Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương, Bắc Hà, Bảo 

Thắng, Si Ma Cai, Bảo Yên; 

- Yên Bái (nguy cơ cao): Yên Bình, Mù Cang Chải,Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, 

Văn Yên, Lục Yên; 

- Hà Giang (nguy cơ cao): Quản Bạ, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, 

Bắc Quang, Vị Xuyên; 

- Tuyên Quang (nguy cơ cao): Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên; 

- Bắc Cạn (nguy cơ cao): Ba Bể, Ngân Sơn. 

Ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị có khả năng xảy ra tại nhiều nơi 

như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

 

 

              Tin phát lúc: 10h30’ 
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017 

 PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN BẮC BỘ 

Duyệt bản tin : Nguyễn Tiến Kiên Dự báo viên : Trường, Phương 

 


